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BÁO CÁO 

Thẩm tra các Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Tỉnh về kết quả 

hoạt động 6 tháng đầu năm 2024
(1)

 trình tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân 

dân Tỉnh Khóa X của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương số 47/2019/QH14, theo phân sự công của Thường trực Hội đồng nhân 

dân Tỉnh (HĐND) Tỉnh. 

Ngày 18/6/2024, Ban Pháp chế tổ chức thẩm tra các Báo cáo trình tại Kỳ 

họp thứ tám, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X. 

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế có ý kiến như sau: 

I. Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tỉnh 

1. Kết quả đạt được 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, TAND hai cấp trên địa bàn Tỉnh đã có 

nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ xét xử, góp phần bảo vệ công lý, 

bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân. Cụ thể, Tòa án nhân dân hai cấp trong Tỉnh thụ lý 9.906 vụ, việc 

các loại; đã giải quyết 5.677 vụ, việc; đạt tỷ lệ 57,31% trên tổng số vụ, việc đã thụ 

lý (so với cùng kỳ năm 2023, thụ lý tăng 1.091 vụ, việc; giải quyết tăng 972 vụ, 

việc)
2
. Công tác hòa giải, đối thoại theo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án tiếp tục 

được quan tâm, nâng cao tỷ vụ án, vụ việc h a giải thành
3
. Bảo đảm không có vụ 

                                           
1
 Báo cáo số 902/BC-UBND ngày 17/6/2024 Chánh án TAND Tỉnh về Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Đồng Tháp tại kỳ họp lần thứ 

tám, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X. 

Báo cáo số 286/BC-VKS ngày 12/6/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp                                  

tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 Báo cáo số 527/BC-CTHADS ngày 07/6/2024 của Cục trưởng Cục THADS Tỉnh về Kết quả công tác thi 

hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối 

năm 2024. 
2
 - Án hình sự thụ lý 743 vụ án; đã giải quyết 557 vụ; đạt tỷ lệ 74,97%. 

- Vụ việc dân sự thụ lý 5.669 vụ, việc; đã giải quyết 2.541 vụ, việc; đạt tỷ lệ 44,82%. 

- Án hành chính thụ lý 45 vụ án; đã giải quyết 14 vụ; đạt tỷ lệ 31,11%. 

- Vụ việc hôn nhân và gia đình lý 3.136 vụ việc; đã giải quyết 2.318 vụ việc; đạt tỷ lệ 73,92. 

- Vụ việc kinh doanh thương mại thụ lý 96 vụ việc; đã giải quyết 39 vụ việc; đạt tỷ lệ 40,63%. 

- Vụ việc lao động thụ lý 28 vụ việc; đã giải quyết 22 vụ việc; đạt tỷ lệ 78,57%. 

- Áp dụng biện pháp  ử lý hành chính thụ lý 189 vụ; giải quyết 186 vụ; đạt tỷ lệ 98,41%. 
3
 H a giải thành 3.450 vụ (h a giải theo pháp luật tố tụng là 2.464 vụ; h a giải theo Luật h a giải, đối thoại 

tại T a án là 986 vụ); đạt tỷ lệ 61,28% so với số vụ việc giải quyết. 
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án, vụ việc quá thời hạn chuẩn bị   t  ử. Thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Toà 

án nhân dân tối cao đặt ra
4
. Ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối 

với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm tổ 

chức thực hiện đầy đủ và đúng quy định của pháp luật. 

2. Hạn chế 

 Ban Pháp chế HĐND Tỉnh thống nhất với các hạn chế mà Chánh án 

TAND Tỉnh đã nêu ra tại báo cáo. Bên cạnh đó, còn một số hạn chế trong công 

tác chỉ đạo thực hiện một số kiến nghị sau giám sát của Ban kết quả chưa cao 

như:   

- Thực hiện kiến nghị về xét xử dứt điểm các vụ việc liên quan đến quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước đến nay 

chưa giải quyết xong còn 03 vụ việc
5
.  

- Số lượng vụ việc án dân sự đã thụ lý từ 12 tháng trở lên đến nay chưa 

giải quyết xong tại TAND hai cấp vẫn còn nhiều
6
. 

3. Kiến nghị  

Ban Pháp chế thống nhất với các phương hướng mà Chánh án TAND 

Tỉnh đã đề ra, đồng thời, đề nghị tiếp tục quan tâm: 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo TAND hai cấp rà soát, phân loại từng vụ việc 

đã thụ lý từ 12 tháng trở lên đến nay chưa giải quyết  ong để có kế hoạch, lộ 

trình xét xử, nhất là các vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất. 

- Giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước đến nay chưa giải quyết 

xong. 

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xét xử, duy trì 

chất lượng việc kéo giảm tình trạng án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm 

phán. 

II. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tỉnh 

1. Kết quả đạt được  

Trong 6 tháng đầu năm 2024, VKSND hai cấp trên địa bàn Tỉnh bảo đảm 

thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng 

công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong: công 

tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; 

giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, 

                                           
4
 Đã công bố 3.462 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Toà án nhân dân; tổ 

chức được 64 phiên t a rút kinh nghiệm; 39  phiên t a trực tuyến. 
5
 TAND Tỉnh 02 vụ việc, TAND huyện Lai Vung 01 vụ việc. 

6
 C n lại 157 vụ việc. 
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thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; nâng cao 

chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và công 

tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư 

pháp
7
. 

                                           
7
 - Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (nguồn 

tin): 993 nguồn tin, trong đó, thụ lý mới 822 nguồn tin, tăng 64 nguồn tin. Đã giải quyết: 675 nguồn tin, đạt tỷ lệ 

68%, trong đó, quyết định khởi tố 460 vụ án; quyết định không khởi tố vụ án 188 nguồn tin; quyết định tạm đình 

chỉ giải quyết đối với 27 nguồn tin. Đang giải quyết: 318 nguồn tin, không phát sinh nguồn tin vi phạm thời hạn 

giải quyết.  

Tiến hành 16 cuộc trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan Điều tra. 

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự: 847 vụ/1.250 bị can, trong đó, thụ lý mới 568 

vụ/893 bị can, tăng 19 vụ/98 bị can. Cơ quan Điều tra giải quyết: 514 vụ/784 bị can, đạt tỷ lệ 60,7% số vụ, trong 

đó, đề nghị truy tố 440 vụ/725 bị can; đình chỉ 32 vụ/35 bị can; tạm đình chỉ 42 vụ/24 bị can. 

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: 440 vụ/725 bị can, trong đó: 

thụ lý mới 438 vụ/715 bị can, giảm 05 vụ/84 bị can so với cùng kỳ. Đã giải quyết: 392 vụ/631 bị can, đạt tỷ lệ 

89,1% số vụ; ban hành 15 kiến nghị Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong quá trình điều tra vụ án; 12 kiến 

nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp ph ng ngừa vi phạm, tội phạm và 02 thông báo rút 

kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong công tác này. 

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát   t  ử các vụ án hình sự: 

+ Sơ thẩm 632 vụ/1.107 bị cáo, tăng 30 vụ, giảm 107 bị cáo, trong đó, thụ lý mới 386 vụ/610 bị cáo, T a án 

đã giải quyết 456 vụ/758 bị cáo, đạt tỷ lệ 72,2% số vụ.  

+ Phúc thẩm 230 vụ/403 bị cáo, giảm 08 vụ, tăng 24 bị cáo, T a án đã giải quyết 161 vụ/258 bị cáo, đạt tỷ lệ 

70% số vụ;  

Ban hành 04 kháng nghị phúc thẩm (tỷ lệ kháng nghị chấp nhận đạt tỷ lệ 100%, vượt 30% chỉ tiêu Ngành); 

10 kiến nghị T a án khắc phục vi phạm, tăng 02 kiến nghị. Đồng thời, tổng hợp hạn chế, thiếu sót trong công tác 

ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm. 

- Kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự: 

+ Kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam: kiểm sát việc tạm giữ 288 người (mới); tạm giam: 890 người;  

Tiến hành 16 cuộc trực tiếp kiểm sát. 

+ Kiểm sát thi hành án hình sự: trực tiếp kiểm sát 04; kiểm sát công tác thi hành án treo, cải tạo không giam 

giữ tại UBND cấp  ã, vượt 70% chỉ tiêu của Ngành; 04 cuộc phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận đã ban 

hành trong năm 2023. Thông qua công tác kiểm sát đã ban hành 02 kháng nghị, 16 kiến nghị. 

-Kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, 

lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật: 

+ Các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình thụ lý 9.828 vụ’ 

+ Vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật 

thụ lý 198 vụ; 

+ Kiểm sát trình tự, thủ tục  em   t, quyết định việc áp dụng các biện pháp  ử lý hành chính tại T a án 204 

việc;  em   t, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời 

gian áp dụng biện pháp  ử lý hành chính c n lại 66 việc. 

Ban hành 04 văn bản yêu cầu T a án thu thập tài liệu, chứng cứ; 07 kiến nghị tổng hợp cơ quan hữu quan 

khắc phục vi phạm, tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận tiếp thu đạt 100%. 

 - Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: thụ lý kiểm sát: 20.586 việc/3.961.015.051.000 đồng, 

trong đó: thụ lý mới 8.723 việc/1.046.671.215.000 đồng. Đã kết thúc thi hành án: 6.981 việc/456.184.123.000 

đồng. Số việc đang thi hành: 4.885 việc/1.605.565.611.000 đồng. 

Tiến hành 04 cuộc trực tiếp kiểm sát; 09 cuộc phúc tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị đã ban hành năm 

2023; ban hành 15 kiến nghị Cơ quan Thi hành án khắc phục vi phạm; tổng hợp hạn chế, thiếu sót trong thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát hai cấp, ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm. 

- Giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp:  

Tiếp 118 công dân, tăng 05 lượt, trong đó lãnh đạo tiếp 11 công dân. Không phát sinh khiếu kiện đông người, 

bức  úc; 

Tiếp nhận: 528 đơn (mới), thụ lý 10 đơn/10 việc (mới) khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 07 

đơn/07 việc.  

Tỷ lệ kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 73/73 đơn. 

Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tại 08 Cơ quan tư pháp. 

Thông qua kiểm sát, phát hiện vi phạm đã ban hành 07 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. 



4 

 

Nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị, kiến nghị phòng ngừa, hầu 

hết đều được các cơ quan chấp nhận, đồng thời, thường xuyên tiến hành phúc tra 

việc thực hiện kiến nghị, kết luận. 

2. Hạn chế 

Công tác kiểm sát để đẩy nhanh tiến độ xét xử theo kiến nghị đối với các 

án tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý 

từ năm 2018 trở về trước của Tòa án nhân dân hai cấp vẫn chưa thể giải quyết 

dứt điểm
8
. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo kiến nghị đối với các vụ 

việc có điều kiện thi hành án thụ lý từ ngày 01/7/2015 và vụ việc liên quan đến 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước đến 

nay chưa thi hành  ong vẫn còn
9
. 

3. Kiến nghị  

Ban Pháp chế thống nhất với các phương hướng mà VKSND Tỉnh đã đề 

ra, đồng thời, đề nghị Viện trưởng VKSND Tỉnh tiếp tục quan tâm: 

- Chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc VKSND Tỉnh và VKSND huyện, 

thành phố tăng cường công tác kiểm sát để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của 

Ban Pháp chế HĐND Tỉnh đã kiến nghị tại Báo cáo số 551/BC-HĐND ngày 

24/11/2023 về kết quả giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 

2023. 

- Tăng cường công tác kiểm sát đối với các vụ việc dân sự thụ lý từ 01 

năm trở lên nhưng chưa giải quyết xong của Tòa án nhân dân hai cấp; vụ việc có 

điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành  ong trong thời gian từ 01 năm trở lên 

của Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp. 

- Nâng cao chất lượng công tác kiến nghị, kháng nghị, nhất là công tác 

kiến nghị phòng ngừa.  

III. Báo cáo của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự (THADS) Tỉnh 

1. Kết quả đạt được  

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lãnh đạo Cục THADS Tỉnh đã có nhiều cố 

gắng, nỗ lực chỉ đạo trong toàn Ngành nâng cao chất lượng công tác THADS, 

theo dõi THA hành chính, qua đó, công tác THADS, theo dõi THAHC đã đạt 

được nhiều kết quả tích cực
10

. 

                                           
8
 C n 3 vụ việc. 

9
 Vụ việc thi hành án dân sự thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước c n 12 việc; Số vụ việc liên quan đến 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước c n 19 việc. 
10

 tổng số phải thi hành là 19.369 việc/4.023 tỷ 509 triệu 097 nghìn đồng (tăng 811 việc (9,82%); tiền tăng 

1.112 tỷ (136%) so với cùng kỳ 2023), đã thi hành  ong 6.222 việc/405 tỷ 558 triệu 633 nghìn đồng trên tổng số 

có điều kiện thi hành , đạt tỷ lệ 56,31% về việc, về tiền đạt 17,72%. 

Theo dõi 08 việc THAHC: 04 việc THAHC chưa có quyết định buộc THAHC, đã thực hiện  ong 03 việc, 01 

việc đang tiếp tục theo dõi, trao đổi các giải pháp bảo đảm thi hành dứt điểm, trách phát sinh quyết định buộc 

THAHC; trong 04 việc THAHC có quyết định buộc THAHC thì có 02 việc đang trong thời gian thực hiện; 02 

việc đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. 
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Cơ quan THADS 02 cấp ra quyết định thi hành án bảo đảm kịp thời, đầy 

đủ đúng quy định pháp luật; việc xác minh, phân loại điều kiện thi hành án 

chính  ác, đúng quy định, chưa có trường hợp nào Viện kiểm sát nhân dân cùng 

cấp kiến nghị, kháng nghị đối với việc phân loại án chưa có điều kiện thi hành. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân 

sự
11

; công tác kiểm tra, phòng, chống tham nhũng tiêu cực được bảo đảm thực 

hiện theo đúng quy định. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ công tác 

THADS, nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Công tác triển khai thực hiện 

những kiến nghị, kết luận qua giám sát được cơ quan THADS hai cấp quan tâm, 

triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc. 

2. Một số khó khăn, hạn chế, nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác THADS, theo dõi 

THAHC còn một số khó khăn, hạn chế như: 

- Việc triển khai thực hiện kiến nghị qua giám sát của Ban Pháp chế năm 

2024 còn một số vụ việc chưa giải quyết xong 

- Số việc và số tiền chuyển sang kỳ sau vẫn còn nhiều; tỷ lệ thi hành xong 

về tiền ở một số Chi cục còn thấp hơn kết quả bình quân của toàn tỉnh
12

. 

- Số lượng các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong 

trong thời gian từ 01 năm trở lên của Cơ quan THADS hai cấp còn tồn đọng với 

số lượng tương đối lớn
13

. 

- Cục THADS Tỉnh chưa được xây dựng kho vật chứng để bảo quản các 

vật chứng có giá trị lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao (như ma túy số lượng lớn); chưa có 

bến bãi để neo giữ các tàu, thuyền chờ thi hành án. 

3. Kiến nghị  

Ban Pháp chế HĐND Tỉnh, đề nghị Cục trưởng Cục THADS Tỉnh quan 

tâm, chỉ đạo một số nội dung sau: 

- Theo dõi, chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS Tỉnh, Chi 

cục THADS huyện, thành phố kịp thời phân loại án có điều kiện thi hành để tổ 

chức thi hành án, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành 

xong trong thời gian từ 01 năm trở lên (trong đó tiếp tục quan tâm thi hành dứt 

điểm các vụ việc có điều kiện thi hành thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước và 

                                           
11

 Toàn tỉnh đã tiếp 81 lượt công dân/81 vụ việc (Cục: 16 lượt, Chi cục: 65 lượt), giảm 07 lượt so với cùng kỳ 

năm 2023. Thụ lý 09 đơn khiếu nại và 01 đơn tố cáo; đã giải quyết: 08/09 đơn khiếu nại (đạt 88,88%) ban hành 

08 quyết định giải quyết khiếu nại sai toàn bộ, đã giải quyết  ong 01/01 đơn tố cáo (đạt 100%) ban hành kết luận 

sai toàn bộ. Tiếp nhận 225 đơn phản ánh, kiến nghị; đã  ứ lý, giải quyết: 204/225 việc (đạt 90,66%). 
12

 Số việc, tiền chuyển kỳ sau c n nhiều (hơn 13.000 việc, hơn 3.600 tỷ đồng). Trong đó, số chưa có điều 

kiện thi hành hơn 8.000 việc, hơn 1.498 tỷ đồng; số có điều kiện đang thi hành là 4.821 việc/ 1.881 tỷ 121 triệu 

157 nghìn đồng 07/13 đơn vị đạt tỷ lệ dưới 23,37%. 
13

 C n 1.421 việc/289 tỷ 136 triệu 964 nghìn đồng. 
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các vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ 

năm 2018 trở về trước). 

- Xây dựng kế hoạch trong đó  ác định lộ trình để giải quyết theo từng 

bước, từng giai đoạn đối với hai loại án này, nâng cao chất lượng thi hành án, năm 

sau phải có sự chuyển biến so với năm trước. Hạn chế đến mức thấp nhất số việc 

và số tiền chuyển sang kỳ sau. Nâng cao chất lượng công tác theo dõi thi hành án 

hành chính. 

- Thường xuyên rà soát, xác minh các vụ, việc chưa có điều kiện thi hành 

để bảo đảm quyền lợi cho người được thi hành án. Tích cực thực hiện bàn giao 

tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá đúng theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chánh án T a án nhân dân, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Tỉnh 

về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 trình tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng 

nhân dân Tỉnh Khóa X của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh. 

Kính trình Hội đồng nhân dân Tỉnh  em   t, thảo luận./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh; 

- TAND, VKSND, CTHADS Tỉnh; 

- Lưu: VT, BPC, Ph ng Công tác HĐND(PVN). 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Đức 
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